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SỰ HỘI TỤ CÁC THIỀN PHÁI PHẬT GIÁO Ở ĐÀNG TRONG

Trải qua các thời kỳ thiṇh suy của dân tộc, Phật giáo ở Đàng Trong hội tụ nhiều thiền
phái và các bậc tổ sư, các ngài sáng chế ra các pháp môn tu tập, các nghi lễ Phật
giáo, các thể loai văn chương thi phú,.. đã tạo nên sự lan tỏa giúp cho người dân ổn
điṇh tư tưởng, an điṇh tinh thần, sống trong an bıǹh và thiṇh vượng.

Tác giả: Thích Đạt Ma Hồng Đăng
Học viên lớp Thạc sĩ Phật học K.V - Học viện Phật giáo cơ sở I, đường Nguyễn Kiệm, TP.HCM

DẪN NHẬP
Trong suốt ngàn năm văn hiến, lic̣h sử Phật giáo Việt Nam luôn gắn liền với lic̣h sử dân tộc, khi
Phật giáo du nhập vào Đại Việt bởi các thiền sư nổi tiếng người Ân Độ, Trung Hoa luôn là
những người dấn thân vı ̀đạo pháp truyền bá. Các pháp môn tu thuộc nhiều phương tiện khác
nhau do chính các vi ̣thiền sư du nhập vào Đại Việt đã hıǹh thành nên một quốc giáo trong
lòng người dân. Mặc dù đất nước trải qua nhiều thăng trầm của lic̣h sử, các thiền sư Trung Hoa
từ rất lâu đã tạo tiền đề vững chắc cho việc hoằng pháp lợi sinh và xây dựng được lòng tin sâu
rộng trong lòng người dân vùng đất Đàng Trong và Đàng Ngoài. Riêng vùng đất Đàng Trong,
trải qua nhiều thế hệ vua chúa nhưng các dòng thiền như Trúc Lâm, Lâm Tế, Tào Động,.. vẫn
tồn tại, hòa hợp như nước với sữa, tạo nên sự ổn điṇh trong đời sống tu tập cho hàng cư sĩ
cũng như đời sống chính tri ̣của một thể chế do chúa Nguyễn dày công xây dựng, góp phần
tạo sự yên bıǹh và thiṇh tri ̣cho một quốc gia dân tộc.

NỘI DUNG

1. Giá trị của thiền Trúc Lâm đối với Phật giáo thời chúa Nguyễn
Trước khi thiền phái Trúc Lâm ra đời, vua Trần Thái Tông là người đặt nền tảng cho việc hıǹh
thành nên một Phật giáo Nhất Tông, dấu ấn cho việc hıǹh thành một tông phái mới hoàn toàn
do người Việt sáng lập đó là vua Trần Nhân Tông, ngài là người kế thừa những di sản của Thái
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tổ, hıǹh thành một nền Phật giáo vững mạnh, độc lập, tự chủ về mọi mặt như quốc gia Đại
Việt. Đây là một thành tựu lic̣h sử văn hóa tôn giáo, được hıǹh thành trong hoàn cảnh đất nước
vừa lập lại hòa bıǹh, thống nhất tổ quốc. Ngài đã tổng hợp ba thiền phái Tỳ Ni Đa Luu Chi, Vô
Ngôn Thông, Thảo Đường thành một Phật giáo Nhất tông, dựa trên nền tảng của tín ngưỡng
dân gian của người dân Đại Việt.

Đã là thiền, nghĩa là tùy duyên, tùy căn, tùy thời mà sống với đạo

Khi đất nước trải qua nhiều cuộc thiṇh suy, tâm điểm chính là nội chiến xảy ra giữa hai dòng
họ Triṇh – Nguyễn, tạo cho sự hıǹh thành hai vùng đất Đàng Trong và Đàng Ngoài. Sự có mặt
của thiền phái Trúc Lâm ở Đàng Trong với tinh thần “Hòa quang đồng trần” lại có ý nghĩa thiết
thực đối với đời sống tinh thần của người dân vùng đất mới, tạo tiền đề cho sự có mặt của
nhiều thiền phái đã phát huy sức mạnh của mıǹh trong việc hoằng pháp lợi sinh. Vı ̀thế, tư
tưởng của “Thiền” giúp phá bỏ tính vi ̣kỷ, độc tôn, giúp con người gần nhau hơn, không còn
phân biệt màu da hay quốc độ, chỉ cần có trái tim nhân ái, đồng cảm về sự vô thường của thế
gian, sẻ chia nỗi khổ niềm đau của nhân loại là đã trở về với đức Phật trong từng phút giây
trong đời sống hàng ngày. Trần Nhân Tông khi viết bài phú “Cư trần lạc đạo” Ngài đã ví:

“Di Đà là lòng trong sạch

Chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương

Di Đà là tính sáng soi

Mựa phải nhọc tım̀ về cực lạc”

Chính cái tinh thần này, nhiều thế kỷ trước người dân Đại Việt đã vận dụng tính tùy duyên của
pháp môn tạo cho mıǹh một phương pháp hành trı,̀ tùy hoàn cảnh mà vận dụng tu tập, tạo
nên sự an lạc ngay trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, giúp họ vượt qua nhiều khó khăn và
thử thách trong suốt cuộc sống mưu sinh. Tư tưởng Thiền học với chủ trương nhập thế tích cực
hơn bao giờ hết để mọi người Phật tử vừa thực hiện nhiệm vụ xây dựng một đời sống theo đạo
lý Thiền nhưng đồng thời họ cũng tham gia làm tròn trách nhiệm của một công dân có đạo đối
với việc xây dựng và phát triển đất nước.

“ Sống ở đời mà vui với đạo theo vua Trần Thái Tông là cuộc sống thiền. Đã là thiền, nghĩa là
tùy duyên, tùy căn, tùy thời mà sống với đạo. Đó là tım̀ sự giác ngộ ngay giữa đời thường mà
tıćh cực đóng góp cho đời, cho đạo: “Tượng chúng ấy, Cốc một chân không, Dùng đòi căn khı,́
Nhân lòng ta vướng lấp khôn thông: Há cơ tổ nay còn thửa bı,́ Chúng Tiểu thừa Cốc hay chửa
đến, Bụt xá ngăn Bảo sở hóa thành, Đấng thượng sĩ chứng thực mà nên, ai ghẽ có sơn lâm
thành thị”

Sự dic̣h chuyển của các thiền sư Trung Hoa sang Đàng Trong lại phù hợp với hoàn cảnh vùng
đất mới chuyển mıǹh theo tiến trinh phát triển của lic̣h sử dân tộc. Tư tưởng tùy duyên của
chúa Nguyễn cũng theo đó mà điṇh hıǹh cho việc sử dụng các loại hıǹh tôn giáo một cách viên
dung nhằm dể dàng xây dựng nền quân chủ theo chiều hướng kinh tế mở để thu nhận người
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tài, vỗ về quân dân, thâu nhận hào kiệt giúp cho vùng đất Đàng Trong ngày càng phát triển
hưng thiṇh. Khẳng điṇh sức mạnh nội lực của chúa Nguyễn là một nhà chính tri ̣quân sự, kinh
tế và tôn giáo trong việc cạnh tranh với chúa Triṇh ở Đàng Ngoài nhằm xây dựng vùng đất
Đàng Trong giàu có và phồn thiṇh.

Từ rất lâu, Nho và Lão chi phối hệ thống chính quyền phong kiến, nên đời sống văn hóa của
người Việt bi ̣điṇh hướng theo hoàn cảnh của thể chế chính tri ̣đương quyền. Nên khi chúa
Nguyễn nhận thức rõ hoàn cảnh văn hóa chính tri ̣của vùng đất Đàng Trong, chúa Nguyễn đã
sử dụng “Tam giáo đồng nguyên” nhưng Phật giáo là nhip̣ cầu quan trọng cho việc trấn an dân
chúng, giúp cho đất nước được yên bıǹh, ai nấy đều có chức phận của mıǹh đóng góp vào
quốc gia dân tộc

2. Tính viên dung giữa các thiền phái
Khi Tổ sư Nguyên Thiều kế thừa ngôi tổ thứ 32 từ nơi ngài Bổn Khao Khoáng Viên, ngài cùng
với hàng đệ tử của mıǹh dong thuyền vào vùng đất Đàng Trong xây dựng một thiền phái Lâm
Tế hoàn toàn mới về phương pháp tu tập cũng như đào tạo đội ngũ tăng sĩ người

Hoa cùng với người bản điạ, tạo nên một thiền phái có tính hoằng pháp chặt chẽ và có hệ
thống phù hợp với người dân tứ xứ khắp nơi đổ về vùng đất Đàng Trong. Thiền phái Lâm Tế đã
áp dụng những kỹ năng hoằng pháp phù hợp với nền văn hóa của nước sở tại, đó là sự thay
đổi một cách linh hoạt và uyển chuyển nhưng đầy đủ tính “Lý sự viên dung” của Thiền - Tiṇh
độ một cách bài bản, tạo nên một đội ngũ tín đồ của thiền phái rất đông đảo và có sức lan tỏa,
chi phối đời sống xã hội thời bấy giờ.

“Như vậy thâm ý của chúa Nguyễn, đạo Phật có thể làm nơi nương tựa tinh thần cho công
trinh lập quốc của dòng họ Nguyễn. Cũng vı ̀vậy cho nên sau này, các chúa Nguyễn đều tỏ vẻ
sùng thượng đạo Phật và nhân dân Đàng Trong cũng nghênh đón các vị du tăng Trung Quốc
với một tấm lòng chân thật, mặn nồng. Trong thời đại chuyển tiếp của hai triều Minh Thanh,
nhiều du tăng Trung Hoa đã tới Đàng Trong hành hóa. Một phần quan trọng của tổ đıǹh hiện
nay là do các thiền sư Trung Hoa sáng lập”

Sự nghiệp hoằng pháp của Tổ sư Nguyên Thiều nói riêng và thiền phái Lâm Tế nói chung cũng
chiụ sự chi phối của vô thường, điển hıǹh qua sự có mặt của thiền sư Thạch Liêm của phái Tào
Động dược chúa Nguyễn Phúc Chu thỉnh mời sang Đàng Trong hoằng pháp, đã tạo điều kiện
cho Phật giáo Đàng Trong có thêm pháp khí để thuận tiện cho việc hoằng pháp, làm cho tıǹh
hıǹh Phật giáo lúc bấy giờ trở nên sinh động và bền vững, giúp cho người dân cũng như tín đồ
gắn bó với Phật giáo ngày càng chặt chẽ hơn.

3. Vai trò của Tổ sư Nguyên Thiều ở Đàng Trong
Uy tín và đức độ của Tổ sư Nguyên Thiều trong việc hoằng pháp ở Bıǹh Điṇh đã lan tỏa đến
tận Phú Xuân, làm cho chúa Nguyễn thỉnh cầu Tổ sư về kinh thành phụ giúp chúa đem lại sự
hưng thiṇh cho Phật giáo vùng Thuận Hóa. Phật giáo chính là nguồn năng lượng quan trọng để
sưởi ấm lòng dân với nhiều mảnh đời cơ cực, khi nhiều mảnh đời vừa trải qua hoàn cảnh di cư
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khắc nghiệt để mong cầu dời sống mưu sinh được tốt hơn. Nên sự có mặt của thiền phái Lâm
Tế do Tổ sư Nguyên Thiều lãnh đạo đã tạo niềm tin rất lớn đến mọi người dân vùng Thuận
Hóa, họ dễ dàng tiếp cận với pháp môn Thiền -Tiṇh song tu, đem lại cho họ niềm tin về một
cuộc sống tươi đẹp do Chánh pháp đem lại.

Sau khi chúa Nguyễn Phúc Tần đã có niềm tin rất lớn nơi Tổ sư Nguyên Thiều, Chúa cậy nhờ
Tổ sư về lại Trung Hoa thỉnh pháp khí và các bậc danh tăng, nhằm làm cho Phật giáo dược
hưng thiṇh lâu dài. Trong số các vi ̣thiền sư sang Đàng Trong: Thiền sư Viên Cảnh - Viên
Khoan, thiền sư Giác Phong, thiền sư Từ Lâm, thiền sư Khắc Huyền, thiền sư Huyền Khuê, ,…
Các thiền sư Trung Hoa đã xây dựng nên nhiều ngôi chùa ở Thuận Hóa trên nền tảng thiền
phái Lâm Tế mang tầm ảnh hưởng sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội thời bấy giờ như: chùa
Báo Quốc, chùa Từ Lâm, chùa Thiền Lâm, chùa Thiên Phúc,… Từ nơi các vi ̣thiền sư này là sự
hỗ trợ, tiếp nối tạo nên sự lớn mạnh có hệ thống cho thiền phái Lâm Tế còn có hàng huynh đệ,
đệ tử của Tổ sư Nguyên Thiều mở rộng thiền phái Lâm Tế đến tận vùng đất Nam bộ, thể hiện
bằng hıǹh ảnh nhiều ngôi chùa có sức ảnh hưởng rất lớn đến cộng đồng xã hội ở khắp vùng
đất mới Đàng Trong.

Trong bia tháp của tổ sư, có những câu tán thán đạo hạnh như sau “Ánh sáng nội tâm của
ngài tỏa chiếu mênh mông. Ngài chú giải và phân tıćh luật điều. Trong những cuộc luận đạo,
ngài đã chạm đến chỗ tận cùng vi diệu. Ngài đã ghi lại tất cả những gı ̀được nghe các tôn sư
của ngài dạy bảo. Ngài đã ngăn chặn những thuyết sai lầm về giáo lý, và tiếp nối truyền thống
chân thật. Ngài là người mở đầu cho hậu thế noi theo. Ngài đã đào tạo trọn vẹn cho tứ chúng
đệ tử”.

4. Thiền sư Thạch Liêm xiển dương tông phái Tào Động
Khi chúa Nguyễn Phúc Chu biết được thiền sư Thạch Liêm thuộc phái Tào Động đang hoạt
động hoằng pháp ở Trung Hoa, Chúa cho người thỉnh thiền sư Thạch Liêm và cùng với hàng đệ
tử của ngài sang Đàng Trong hoằng pháp. Để đáp lại sự trọng thi ̣của chúa Nguyễn. Thiền sư
Thạch Liêm cùng với hàng đệ tử của mıǹh đem theo nhiều kinh sách và pháp khí sang Đàng
Trong nhằm đáp lại lời thỉnh cầu của chúa. Nhân cơ hội, thiền sư Thạch Liêm đã đề xuất với
chúa Nguyễn Phúc Chu tổ chức Giới đàn nhằm khích lệ tinh thần tu học của tăng sĩ ở Đàng
Trong, nhân Giới đàn tım̀ ra những vi ̣tăng tài để nâng cao uy đức trong việc “Hành Như Lai xứ
tác Như Lai sự” để hoàn thành tâm nguyện của người đệ tử Phật trong việc hoằng pháp lợi
sinh.

“Đã làm nên kiên tâm tự nguyện mở giác lộ cho người đời; phá ám khai mê, phản tà quy
chánh, há việc nhỏ mọn hay sao. Nên nghĩ vườn Phật xuân tàn, sân chùa thu muộn, trong buổi
pháp môn liêu lạc nên lấy ngoa truyền ngoa; khiến khắp nước tăng nhơn, chẳng biết ra đời
học đạo là cái gı,̀ cạc cạc ù ù trong làng túy mộng. Lão tăng chẳng nỡ làm thinh ngồi ngó, nên
chẳng tránh nghiệp miệng, nói thẳng vài lời”

Những lời nói của thiền sư Thạch Liêm mang tính khích lệ và xây dựng, mong Phật giáo Đàng
Trong ngày càng được xương minh, tăng đoàn ngày càng hưng thiṇh. Đối với tông phái Tào
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Động trước khi du nhập vào Việt Nam là Thiền – Tiṇh song tu nhưng chủ trương đường lối tu
tập của thiền phái là tọa thiền và tham công án nhằm giải nghi những dính mắc trần tục do
chấp ngã, chấp nhân làm cho con người bi ̣trói buộc nên sinh tử luân hồi. Khi tông phái Tào
Động được thiền sư Thạch Liêm truyền sang, chỉ được giới thiệu cho chúa Nguyễn Phúc Chu
tham khảo qua tác phẩm “Hộ pháp kim cang thư”. Những ngày ở Đàng Trong, thiền sư chú
trọng vào công việc hoằng pháp bằng pháp môn Thiền - Tiṇh song tu như thiền phái Lâm Tế
do Tổ sư Nguyên Thiều đang xiển dương. Ngoài ra còn có các chương trıǹh nghi lễ Phật giáo
chính là liều thuốc quý cho Phật giáo lúc bấy giờ trở nên sinh động và gần gũi với mọi tầng lớp
người dân cũng như tín đồ Phật giáo.

5. Dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh
Thiền sư Minh Hải Pháp Bảo khai sáng dòng Lâm Tế Chúc Thánh ở Quảng Nam sau đó lan rộng
khắp các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Bıǹh Điṇh, Phú Yên,…Đặc điểm nổi bật của thiền phái
Lâm Tế Chúc Thánh mặc dù thực hành thời khóa tu tập như Lâm Tế Chánh Tông, Lâm Tế Gia
Phổ, các tăng sĩ sinh sống vào nghề nông nghiệp để giữ gıǹ đời sống thanh bần, tự mıǹh tạo
lập cuộc sống tu hành cho riêng mıǹh, không tham gia vào hoạt động xã hội để mưu cầu danh
lợi, thể hiện tinh thần “Thiểu dục tri túc”, nhưng lại sẵn sàng chia sẻ những khó khăn vất vả
với những người nghèo khó.

Với chủ trương “Bất tác bất thực” và chuyên tinh giới luật để giữ gıǹ “Giới thân huệ mạng”,
các tăng sĩ Lâm Tế Chúc Thánh đã đưa pháp môn “Nông thiền” vào đời sống thường nhật,
xứng đáng với tinh thần mà Tổ sư Minh Hải Pháp Bảo đã truyền trong bài kệ “Chúc Thánh thọ
thiên cữu, Kỳ quốc tộ địa chưởng” nghĩa là chủ trương“Nông thiền” không đi ngược lại với chủ
trương nhập thế của Phật giáo

6. Thiền sư Liễu Quán đối với Phật giáo dân tộc
Thiền phái Liễu Quán là một thiền phái ở Đàng Trong do ngài Liễu Quán là một thiền sinh
người Việt sáng lập, là đệ tử của một thiền sư của thiền phái Lâm Tế, là một vi ̣Giới tử thọ Giới
Đàn năm Ât Hợi 1695. Trước khi  ngài Liễu Quán trở thành một thiền gia kiệt xuất của Phật
giáo Đàng Trọng, ngài trải qua gần 10 năm tham cứu tổ Minh Hoằng Tử Dung, cuối cùng được
tổ sư ấn chứng, Phật giáo Việt Nam lại có thêm một thiền sư người Việt đóng góp vào sự hưng
thiṇh đạo pháp và dân tộc. Thiền sư Liễu Quán chính là người dùng nhã nhạc cung đıǹh Huế
kết hợp với kinh điển, chế tác ra một thể loại nhạc lễ dành cho các nghi thức, nghi lễ trong
chùa hoặc các lễ cúng tế mang đậm sắc thái của người Việt, đã tạo nên sự tươi mới và đa
dạng hóa cách tiếp cận của người dân đối với Phật giáo, làm cho Phật giáo xứ Đàng Trong trở
nên sinh động dễ gần gũi với cộng đồng xã hội.

“Có thể nói, Phật giáo đàng Trong dưới triều dại chúa Nguyễn vào thế kỷ XV -XVII, tuy không
rực rỡ huy hoàng như Phật giáo thời Lý – Trần, cũng không Phật hóa giai cấp quý tộc cầm
quyền mạnh mẽ, nhưng Phật giáo Đàng Trong vẫn tỏ sáng nét đặc thù riêng, nổi bật Việt hóa
của thiền sư Liễu Quán, từ dòng Lâm Tế Trung Hoa trở thành dòng Liễu Quán mang sắc thái
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dân tộc. Ngay cả ngài Minh Hải – Pháp Bảo khai sơn chùa Chúc Thánh (Hội An- Quảng nam),
xuất kệ truyền thừa phái Chúc Thánh, các đệ tử cũng từng bước Việt hóa phái thiền Lâm
Tế,…”

7. Tıńh kế thừa truyền thống Phật giáo của các nhân sı ̃
Vào khoảng cuối thế kỷ XVIII, khi Đàng Trong và Đàng Ngoài bước vào giai doạn khốc liệt của
sự đấu tranh với các thế lực chính tri ̣trong và ngoài nước. Các cư sĩ thuộc Nho gia ở Đàng
Ngoài như: Lê Quý Đôn, Ngô Thı ̀Nhậm, Nguyễn Gia Phan,... đã mở ra hướng đi mới cho truyền
thống Nho học, họ vẫn thừa hiểu rằng “Tam giáo đồng nguyên” đã ăn sâu vào đời sống tư
tưởng của người Việt từ rất lâu, nên không thể nào tách rời khỏi đời sống của họ.

Khi cuộc khởi nghĩa Tây Sơn thắng lợi, thiền sư Toàn Nhật thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh
được nổi lên như một nhà thơ, nhà văn xuất chúng, những tác phẩm của ông đều mang đến
một cách mạng phê bıǹh thực trạng của đời sống xã hội thời bấy giờ. Trong tác phẩm “Hứa Sử
Truyện Vãn”, người dân chính là biểu tượng của sự đấu tranh chống lại những điṇh kiến hẹp
hòi và quá khuôn phép của chế độ phong kiến, và ca ngợi thành quả lao động của những
người dân nghèo khổ. Thiền sư Toàn Nhật cho rằng, Phật giáo chính là phương pháp chính yếu
để giải quyết những mâu thuẫn mà các chế độ phong kiến chưa làm được cho sự an bıǹh và
hạnh phúc của người dân. Những tác phẩm của thiền sư Toàn Nhật mang tính chiến đấu cho
chủ nghĩa nhân đạo, minh chứng cho tinh thần yêu nước của một nhân sĩ trong ngôi nhà Phật
giáo Đàng Trong thời bấy giờ.

“Nhıǹ vào toàn bộ tác phẩm của Toàn Nhật, rõ rệt nhất tác phẩm Tam nguyên lưu ký, thế giới
quan của Toàn Nhật vẫn còn trong vòng lẩn quẩn của tư tưởng tam giáo đồng nguyên. Đó là
tấm chắn khổng lồ cho giới học thuật và tư tưởng nước ta suốt từ thời kỳ chịu ảnh hưởng Hán
học. Người ta không thể đòi hỏi ở Toàn Nhật nhiều , khi mà điều kiện khách quan về phương
thức sản xuất, về quan hệ sản xuất của một của một xã hội phong kiến nông nghiệp không đủ
yếu tố tạo cho Toàn Nhật những bước tiến xa hơn nữa về mặt tư tưởng”

KẾT LUẬN
Phật giáo Việt Nam ngày nay được điṇh hıǹh và phát triển là nhờ vào tinh thần “Phật giáo
khương minh là do Tăng già hòa hợp, Thiền môn hưng thịnh là do tứ chúng đồng tu”. Trải qua
các thời kỳ thiṇh suy của dân tộc, Phật giáo ở Đàng Trong hội tụ nhiều thiền phái và các bậc tổ
sư, các ngài sáng chế ra các pháp môn tu tập, các nghi lễ Phật giáo, các thể loai văn chương
thi phú,.. đã tạo nên sự lan tỏa giúp cho người dân ổn điṇh tư tưởng, an điṇh tinh thần, sống
trong an bıǹh và thiṇh vượng. Nên sự dung hợp giữa các dòng thiền vào Đàng Trong đã tạo
nên một bầu không khí rất tích cực về mặt chính tri,̣ kinh tế, văn hóa và tâm linh. Đã góp phần
cho chính quyền chúa Nguyễn gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong việc quản lý và điều
hành đất nước được thuận lợi về mọi mặt. Bên cạnh đó, những lợi ích to lớn của các tông phái
Phật giáo thời bấy giờ, góp phần vào sự đa dạng phong phú nền văn hóa tinh thần của người
dân Đàng Trong nói riêng và Đại Việt nói chung, đóng góp vào tiến trıǹh Phật giáo luôn dồng
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hành cùng với lic̣h sử dân tộc.

Tác giả: Thích Đạt Ma Hồng Đăng
Học viên lớp Thạc sĩ Phật học K.V - Học viện Phật giáo cơ sở I, đường Nguyễn Kiệm, TP.HCM
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